ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 7

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1: Những việc làm của người Giéc-man khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma đã tác động đến sự hình thành xã hội phong kiến châu Âu như thế nào?

 A. Thành lập các vương quốc mới

 B. Các thủ lĩnh quân sự và quan lại của người Giéc-man được ban cấp nhiều ruộng đất trở thành lãnh chúa, những kẻ có thế lực trong xã hội.

 C. Tiêu diệt nhà nước Rô-ma

 D. Phong các tước vị cho quý tộc Giéc-man

Câu 2: Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào?
  A. Chủ nô Rô-ma                                          
 B. Quý tộc Rô-ma 

  C. Tướng lĩnh và quý tộc người Giéc-man.    
 D. Nông dân công xã

Câu 3: Khi nhận ruộng, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ gọi là:
A. Thuế. 





B. Hoa lợi.
C. Địa tô. 





D. Tô, tức

Câu 4: Giai cấp tư sản được hình thành từ đâu?
A. Thương nhân giầu có, chủ xưởng, chủ đồn điền. 

B. Địa chủ giàu có.
C. Quý tộc, nông dân.

D. Thợ thủ công nhỏ lẻ.

Câu 5:  Những nước nào đi đầu trong các cuộc phát kiến địa lí?
A. Anh, Pháp. 



B. Đức, I-ta-li-a.
C. Tây-ban-nha, Bồ-đào-nha.

D. Pháp, Bồ-đào-nha.

Câu 6: Vì sao dẫn đến sự xuất hiện thành thị ở châu Âu thời trung đại?

 A. Nghề thủ công phát triển cần phải trao đổi, mua bán.

 B. Sự ngăn cản giao lưu của các lãnh địa.

 C. Sản xuất bị đình đốn.

 D. Các lãnh chúa cho thành lập các thành thị. 

Câu 7: Sự hình thành chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến những biến đổi về kinh tế, giai cấp ở châu Âu như thế nào?
A. Ra đời hình thức kinh doanh tư bản, hình thành hai giai cấp tư sản và công nhân.
B. Giữ nguyên hình thức bóc lột phong kiến, hình thành hai giai cấp quý tộc và công nhân.
C. Cải cách hình thức bóc lột phong kiến, hình thành hai giai cấp quý tộc và nông nô.
D. Ra đời hình thức kinh doanh tư bản, hình thành hai giai cấp thương nhân và thợ thủ công.

Câu 8: Vì sao nói: “thành thị là hình ảnh tương phản với lãnh địa”? Em cho biết ý kiến nào dưới đây đúng và đủ nhất?

   A. Trong lãnh địa, kinh tế mang tính chất “tự cung tự cấp”; còn trong thành thị đã có sự buôn bán, trao đổi sản phẩm.

   B. Lãnh địa phong kiến là của lãnh chúa phong kiến.

   C. Trong lãnh địa, lãnh chúa chỉ sống và ăn chơi trên sức lao động của nông nô; còn trong thành thị trung đại, thợ thủ công và thương nhân phải lao động sản xuất.

   D. Thành thị là nơi buôn bán.

Câu 9:  Các giai cấp cơ bản trong Xã hội phong kiến châu Âu là:
A. Địa chủ và nông nô. 

B. Lãnh chúa phong kiến và nông dân lĩnh canh.
C. Địa chủ và nông dân lĩnh canh. 

D. Lãnh chúa phong kiến và nông nô.

Câu 10:  Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào?
A. Nội bộ triều đình mâu thuẫn sau khi Đinh Tiên Hoàng mất.
B. Đinh Tiên Hoàng mất, vua kế vị còn nhỏ, nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta.
C. Thế lực Lê Hoàn mạnh, ép nhà Đinh nhường ngôi.
D. Đinh Tiên Hoàng mất, các thế lực trong triều ủng hộ Lê Hoàn.

Câu 11:  Tác dụng của chính sách “ngụ binh ư nông”?
A. Tạo điều kiện để phát triển nông nghiệp.
B. Tạo điều kiện có thêm lực lượng vũ trang khi có chiến tranh.
C. Giảm bớt ngân quĩ chi cho quốc phòng.
D. Thời bình thì tăng thêm người sản xuất, khi có chiến tranh tất cả đều sung vào lính, nên lực lượng vẫn đông.

Câu 12:  Lý Thường Kiệt đánh vào châu Ung, châu Khâm và châu Liêm vì mục đích gì?
A. Đánh vào Bộ chỉ huy của quân Tống.
B. Đánh vào nơi tập trung quân của Tống trước khi đánh Đại Việt.
C. Đánh vào đồn quân Tống gần biên giới của Đại Việt.
D. Đánh vào nơi Tống tích trữ lương thực và khí giới để đánh Đại Việt.

Câu 13: Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý năm nào? Niên hiệu? Quyết định dời đô về đâu?

A. Cuối năm 1009, niên hiệu Thiên phúc, dời đô về Đại La.

B. Cuối 1009, niên hiệu Thuận Thiên, dời đô về Đại La.

C. Đầu 1010, niên hiệu Thái Bình, dời đô về Cổ Loa.

D. Cuối năm 1010, niên hiệu Thiên Phúc, dời đô về Thăng Long.

Câu 14 : Tại sao nhà Lý gả công chúa và ban chức tước cho các tù trưởng dân tộc ?

 A. Kết thân với các tù trưởng, tăng thêm uy tín, quyền lực của mình.

 B. Củng cố khối đoàn kết dân tộc, củng cố nền thống nhất quốc gia, tạo sức mạnh trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 C. Với tay nắm các vùng dân tộc ít người.

 D. Kéo các tù trưởng về phía mình, tăng thêm sức mạnh chống ngoại xâm.

Câu 15 : Tại sao pháp luật thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò?

 A. Đạo Phật được đề cao, nên cấm sát sinh.  

 B. Trâu, bò là động vật quý hiếm.

 C. Trâu, bò là động vật linh thiêng. 

 D. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Câu 16:  Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?
A. Chế độ Thái thượng hoàng. 

B. Chế độ lập Thái tử sớm.
C. Chế độ nhiều Hoàng hậu. 

D. Chế độ Nhiếp chính vương.

Câu 17:  Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào?
A. Kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị kháng chiến.
B. Chấp nhận đầu hàng khi sứ giả quân Mông Cổ đến.
C. Cho sứ giả của mình sang giảng hòa.
D. Đưa quân đón đánh giặc ngay tại cửa ải.

Câu 18:  Nguyên nhân nào là cơ bản nhất trong các nguyên nhân dẫn đến thắng lợi trong ba lần kháng chiến chống quân Mông-Nguyên?
A. Nhân dân có lòng yêu nước và tích cực tham gia kháng chiến.
B. Nội bộ lãnh đạo nhà Trần đoàn kết một lòng.
C. Nhà Trần được nhân dân các dân tộc ủng hộ.
D. Nhà Trần có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn sáng tạo và có những danh tướng tài ba.

Câu 19: Câu nào dưới đây không nằm trong ý nghĩa của thắng lợi ba lần kháng chiến chống Mông - Nguyên?

A. Đưa nước ta trở thành nước hùng mạnh nhất thế giới.

B. Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược của quân Mông - Nguyên, bảo vệ nền độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

C. Nâng cao lòng tự hào, tự cường của dân tộc.

D. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá.

Câu 20: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống Minh là
A. Quân Minh đông, mạnh. 

B. Vì nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần.
C. Vì nhà Hồ không được lòng dân. 
D. Vì cải cách của Hồ Quý Ly thất bại.

Câu 21:  Nguyên nhân nào dẫn tới việc bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần chống quân Minh đầu thế kỷ XV?
A. Phục Trần diệt Hồ.
B. Do chính sách cai trị thâm độc và bóc lột tàn bạo của quân Minh.
C. Chống lại âm mưu đồng hóa của nhà Minh.
D. Do bị bóc lột thậm tệ, bị đóng hàng trăm thứ thuế.

Câu 22:  Vì sao quân Minh chấp nhận tạm hòa với Lê Lợi ?
A. Do lực lượng quân ta lớn mạnh.
B. Vì quân Minh suy yếu.
C. Quân Minh nản lòng vì đánh mãi không thắng.
D. Quân Minh tạm hòa để dùng kế mới là mua chuộc các thủ lĩnh nghĩa quân.
